Biểu 13/TKTH-KHCN-ĐP
THANH TRA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


 

	 
	Mã số
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Thanh tra chuyên ngành
	Thanh tra hành chính
	Khác

	
	
	
	
	Sở hữu công nghiệp
	TC-ĐL-CL
	An toàn bức xạ, hạt nhân
	Thanh tra đề tài, dự án KH&CN
	Thanh tra tổ chức KH&CN
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. SỐ VỤ KHIẾU NẠI TỐ CÁO 
Chia theo hình thức giải quyết:
	01
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đã được giải quyết 
	02
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Không giải quyết 
	03
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Chuyển cơ quan khác có thẩm quyền 
	04
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. SỐ CƠ SỞ ĐƯỢC THANH TRA
	05
	Cơ sở 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. SỐ VỤ VI PHẠM PHÁP LUẬT
Chia theo hình thức giải quyết 
	06
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Thuộc thẩm quyền giải quyết 
	07
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Không thuộc thẩm quyền giải quyết 
	08
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đã được giải quyết 
	09
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Chưa được giải quyết 
	10
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Chuyển cơ quan khác có thẩm quyền 
	11
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


